
DANH SÁCH 

Khen thưởng các tập thể và cá nhân năm học 2023-2024 

(Kèm theo GM số:  57/GM-LĐLĐ ngày 30/9/2024 của BTV LĐLĐ huyện) 

I. TỔNG LĐLĐ VIỆT NAM TẶNG 

* Kỷ niệm chương 

1. Đồng chí Trần Thị Thúy - CTCĐ Trường MN Kênh Giang 

2. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc- UV BCHCĐ Trường MN Kênh Giang 

3. Đồng chí Đỗ Thu Hiền - CTCĐ trường THCS Minh Đức 

4. Đồng chí Dương Thị Huyên - UV BCHCĐ trường THCS Minh Đức 

5. Đồng chí Lại Thị Lan - UV BCHCĐ trường THCS Minh Đức 

6. Đồng chí Phạm Thị Duyên - CTCĐ trường THCS Trần Nhật Duật 

* Bằng khen tập thể: Công đoàn trường Mầm non Minh Tân 

II. LĐLĐ THÀNH PHỐ TẶNG 

* Cờ thi đua 

1. Công đoàn Trường TH Kiền Bái 

2. Công đoàn Trường THCS Trần Hưng Đạo 

* Bằng khen tập thể  

1. Công đoàn Trường Mầm non Mỹ Đồng 

2. Công đoàn Trường Mầm non Hoa Trạng Nguyên 

3. Công đoàn Trường Mầm non An Lư 

4. Công đoàn Trường Mầm non Tân Dương 

5. Công đoàn Trường Mầm non Sao Mai 

6. Công đoàn Trường Mầm non Gia Minh 

7. Công đoàn Trường Tiểu học Kỳ Sơn 

8. Công đoàn Trường Tiểu học Núi Đèo 

9. Công đoàn Trường Tiểu học Thủy Đường 

10. Công đoàn Trường Tiểu học Kênh Giang 

11. Công đoàn Trường Tiểu học Ngũ Lão 

12. Công đoàn Trường Tiểu học Gia Đức 

13. Công đoàn Trường Trung học Cơ sở Mỹ Đồng 

14. Công đoàn Trường Trung học Cơ sở Phan Chu Trinh 

15. Công đoàn Trường Trung học Cơ sở Lê Ích Mộc 

16. Công đoàn Trường Trung học Cơ sở Thủy Đường 



17. Công đoàn Trường Trung học Cơ sở Phục Lễ 

18. Công đoàn Trường Trung học Cơ sở Minh Tân 

* Bằng khen cá nhân 

1. Đồng chí Lã Thị Thu Hường - Phó CTCĐ Trường Mầm non Thiên Hương 

2. Đồng chí Nguyễn Thị Hân - Phó CTCĐ Trường Mầm non Phù Ninh 

3. Đồng chí Phạm Thị Khánh -  CTCĐ Trường Mầm non Hoa Động 

4. Đồng chí Phạm Thị Bích Ngọc - CTCĐ Trường Mầm non An Lư 

5. Đồng chí Phạm Biên Thùy - CTCĐ Trường Mầm non Phục Lễ 

6. Đồng chí Lê Bích Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường 

Mầm non Lưu Kỳ 

7. Đồng chí Đào Thị Lan Hương - CTCĐ Trường Tiểu học Cao Nhân 

8. Đồng chí Bùi Thị Thơ - CTCĐ Trường Tiểu học Kênh Giang 

9. Đồng chí Nguyễn Thị Anh - CTCĐ Trường Tiểu học Gia Đức 

10. Đồng chí Lê Văn Hùng - CTCĐ Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh 

11. Đồng chí Trần Thị Tuấn Thủy - Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn 

Trường Trung học Cơ sở Hoa Động 

12. Đồng chí Bùi Thị Ánh Nguyệt - Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn 

Trường Trung học Cơ sở Ngũ Lão 

 III. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN TẶNG 

1. Tập thể 
 

STT Đơn vị 

1 Công đoàn Trường Mầm non Thiên Hương 

2 Công đoàn Trường Mầm non Baby House 

3 Công đoàn Trường Mầm non Hoa Động 

4 Công đoàn Trường Mầm non Lâm Động 

5 Công đoàn Trường Mầm non Dương Quan 

6 Công đoàn Trường Mầm non Lưu Kiếm 

7 Công đoàn Trường Tiểu học Hợp Thành 

8 Công đoàn Trường Tiểu học Cao Nhân 

9 Công đoàn Trường Tiểu học Đông Sơn 

10 Công đoàn Trường Tiểu học Tân Dương 

11 Công đoàn Trường Tiểu học Hoàng Động 

12 Công đoàn Trường Tiểu học Hòa Bình 

13 Công đoàn Trường Tiểu học Liên Khê 



14 Công đoàn Trường Tiểu học Lập Lễ 

15 Công đoàn Trường Tiểu học Tam Hưng 

16 Công đoàn Trường THCS Hợp Thành 

17 Công đoàn Trường THCS Kỳ Sơn 

18 Công đoàn Trường THCS Kiền Bái 

19 Công đoàn Trường THCS Hòa Bình 

20 Công đoàn Trường THCS Nguyễn Văn Cừ 

21 Công đoàn Trường THCS Hoàng Động 

22 Công đoàn Trường THCS Tam Hưng 

23 Công đoàn Trường THCS Phả Lễ 

24 Công đoàn Trường THCS Minh Đức 
 

 

2. Cá nhân 
 

STT Họ và tên Chức vụ/đơn vị công tác 

1 Nguyễn Thị Thu Hường CTCĐ Trường MN An Sơn 

2 Nguyễn Thị Phương Liên CTCĐ Trường MN Lại Xuân 

3 Bùi Thị Thiết CTCĐ Trường MN Thiên Hương 

4 Nguyễn Thị Vân Chi CTCĐ Trường MN Thủy Triều 

5 Phạm Thị Mai Hương CTCĐ Trường MN Baby House 

6 Đào Thị Thu Trang Đoàn viên CĐ Trường MN Lâm Động 

7 Nguyễn Thị Nhung CTCĐ Trường MN Hoàng Động 

8 Nguyễn Thị Dung UVBCH CĐ Trường MN Ngũ Lão 

9 Đồng Thị Hải CTCĐ Trường MN Minh Đức 

10 Lê Thị Vân Đoàn viên CĐ Trường MN Phả Lễ 

11 Thân Thị Hồng Nhung Đoàn viên CĐ Trường TH An Sơn 

12 Nguyễn Thị Thư CTCĐ Trường TH Đông Sơn 

13 Lưu Văn Hoàn CTCĐ Trường TH Quảng Thanh 

14 Phạm Thị Hường CTCĐ Trường TH Thủy Đường 

15 Bùi Thị Thu Hiền CTCĐ Trường TH Hoa Động 

16 Nguyễn Thị Thủy  CTCĐ Trường TH Dương Quan 

17 Nguyễn Thị Mai Hoa UV BCH CĐ Trường TH Hoàng Động 

18 Bùi Quang Hiển Đoàn viên CĐ Trường TH Tân Dương 

19 Phạm Thị Phúc UV BCH CĐ Trường TH Trung Hà 

20 Lại Thị Thanh Khuya CTCĐ Trường TH Tam Hưng 

21 Nguyễn Thị Việt Hương CTCĐ Trường TH Ngũ Lão 



22 Nguyễn Văn Toán PCTCĐ Trường THCS Quảng Thanh 

23 Nguyễn Thị Hà UV BCH CĐ Trường THCS Cao Nhân 

24 Nguyễn Xuân Huy PCTCĐ Trường THCS Lê Ích Mộc 

25 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Đoàn viên CĐ Trường THCS Thủy Đường 

26 Nguyễn Thu Hiền UV BCH CĐ THCS Tân Dương 

27 Hà Thu Huyền PCTCĐ Trường THCS Trần Hưng Đạo 

28 Đỗ Thu Hiền CTCĐ Trường THCS Minh Đức 

29 Vũ Thị Huyền Trong UVBCH Trường THCS Trần Nhật Duật 

30 Lê Thị Thanh Hương Đoàn viên CĐ Trường THCS Lưu Kiếm 

31 Nguyễn Văn Kiên CTCĐ Trường THCS Minh Tân 

 


